
 

  SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  KHU VỰC KHÁNH SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

              Số:        /TB -YTKVKS           Đông Khánh Sơn, ngày        tháng 12 năm 2025 

 
                                   

       
 

THÔNG BÁO 

Về việc bán chỉ định đối với tài sản công 

Căn cứ luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/06/2017, được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 56/2024/QH15 và luật số 

90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-YTKVKS ngày 10/11/2025 về việc 

thanh lý tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ –YTKVKS ngày 28/11/2025 về việc 

thanh lý tài sản công; 

Căn cứ biên bản xác định giá khởi điểm đối với tài sản công ngày 

26/11/2025; 

Trung tâm y tế khu vực Khánh Sơn thông báo về việc bán chỉ định tài 

sản các nội dung cụ thể như sau. 

1. Tên tổ chức thanh lý tài sản công theo hình thức bán chỉ định 

- Tên tổ chức: Trung tâm y tế khu vực Khánh Sơn 

-  Địa chỉ: Thôn Tà Nĩa xã Đông Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa 

2. Thông tin về thanh lý tài sản công theo hình thức bán chỉ định 

- Tên tài sản: 252 tài sản công thanh lý  

- Nguồn gốc: Là tài sản công do Trung tâm y tế Khu vực Khánh Sơn 

quản lý, đã có quyết định thanh lý do hư hỏng 

- Chi tiết tài sản: Danh mục chi tiết theo phụ lục I, II, III đính kèm 

- Tình trạng: Tài sản đã qua sử dụng, cũ, hỏng  

3. Giá bán và các chi phí liên quan 

- Giá bán chỉ định theo (kg) cân theo thực tế 

- Đối  với sắt 4.000 đồng/kg 

- Đối với nhựa 3.000 đồng/kg 

- Đối với nhôm dao động từ 12.000  đến 22.000 đồng/kg 



2 

 

Lưu ý: các chi phí liên quan đến việc bốc xếp, vận chuyển tài sản, người 

mua trúng có trách nhiệm chịu toán bộ chi phí này. 

4. Đối tượng tham gia đăng ký mua 

- Tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, trừ các đối tượng quy định tại 

khoản 3 Điều 26 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP  

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản và hồ sơ liên quan 

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 09/12/2025 đến 17 giờ ngày 

12/12/2025 

- Địa điểm: Tại trung tâm  y tế khu vực Khánh Sơn 

- Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan liên hệ với  Phòng tài chính – 

Kế toán được hướng dẫn cụ thể  

6. Thời gian, địa điểm và thủ tục nộp hồ đăng ký mua 

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 8/12/2025 đến 17 

giờ ngày 12/12/2025 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức – Hành chính 

- Địa chỉ: Thôn Tà Nĩa, xã Đông Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa 

- Hồ sơ đăng ký bao gồm: 01 đơn đăng ký mua tài sản và các giấy tờ 

kèm theo yêu cầu trong mẫu đơn 

7. Nguyên tắc lựa chọn người mua 

- Việc bán chỉ định được thực hiện cho tổ chức, cá nhân đầu tiên nộp hồ 

sơ đăng ký hợp lệ trong thời hạn thông báo, thời điểm nộp hồ sơ được xác 

định bằng dấu ghi ngày, giờ nhận đơn của bộ phận tiếp nhận 

- Trường hợp trong cùng một thời điểm tiếp nhận từ (02) tổ chức, cá 

nhân trở lên cùng nộp hồ sơ đăng ký hợp lệ. Đơn vị sẽ tổ chức bốc thăm công 

khai tại thời điểm đó để xác định một người duy nhất được quyền mua 

8. Thanh toán và bàn giao tài sản 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc việc kể từ ngày được trung tâm y tế 

thông báo là người được quyền mua, người mua phải tiến hành trực tiếp tới 

cân kg và thực hiện ký hợp đồng mua bán tài sản với trung tâm 

- Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản 

người mua phải thanh toán toàn bộ số tiền mua tài sản theo thông tin trong hợp 

đồng 

- Quá thời hạn nêu trên, nếu người được quyền mua không thực hiện, sẽ 

bị xem là hủy bỏ quyền mua. Trung tâm Y tế sẽ mời người đăng ký hợp lệ tiếp 

theo (nếu có) hoặc tổ chức bán lại theo quy định 

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản của trung tâm y tế 

khu vực Khánh Sơn số 4711.201.00.2522 tại Ngân hàng Agribank Khánh Sơn 

hoặc nộp tiền mặt 
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Trung tâm y tế khu vực Khánh Sơn trận trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Ban Giám đốc; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các thành viên hội đồng thanh lý; 

-  Phòng KH-NV đăng tải website; 

- Lưu: VT,TCKT . 
 

 
 

 

GIÁM ĐỐC 

Trần Ngọc Thạch 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ VĂN PHÒNG 

 

Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

1  Tủ lạnh (MK 302) Khoa dược TTB-VTYT Cái 1 Bán chỉ định 

2  Hòm lạnh RCW 25 Khoa dược TTB-VTYT Cái 1 Bán chỉ định 

3  Tủ lạnh Sam Sung Khoa Nội YHCT-PHCN Cái 1 Bán chỉ định 

4  Ti vi Sam Sung 25 inch Khoa Nội YHCT-PHCN Cái 1 Bán chỉ định 

5  Ghế tựa làm việc(Ghế xếp HP) Khoa TN-KSNK Cái 3 Bán chỉ định 

6  Máy lọc nước Solarhouse RO-4.0G Khoa TN-KSNK Cái 1 Bán chỉ định 

7  Quạt treo tường Khoa TN-KSNK Cái 2 Bán chỉ định 

8  Điện Thoại bàn  Khoa TN-KSNK Cái 1 Bán chỉ định 

9  Ti vi Sony 32 inh  
Phòng Khám ĐKKV Sơn 

Lâm 
Cái 1 

Bán chỉ định 

10  Máy lọc nước Solarhuose 
Phòng Khám ĐKKV Sơn 

Lâm 
Cái 1 

Bán chỉ định 

11  
Máy quét mã vạch Datalogic 

QD2430 

Phòng Khám ĐKKV Sơn 

Lâm 
Cái 1 

Bán chỉ định 

12  Dù che nắng tiếp nhận bệnh nhân 
Phòng Khám ĐKKV Sơn 

Lâm 
Cái 1 

Bán chỉ định 

13  Điện thoại bàn Panasonic  
Phòng Khám ĐKKV Sơn 

Lâm 
Cái 1 

Bán chỉ định 

14  Đồng hồ bấm giờ 
Phòng Khám ĐKKV Sơn 

Lâm 
Cái 1 

Bán chỉ định 

15  Bộ lưu  điện UPS santak 500VA 
Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 1 

Bán chỉ định 

16  Quạt treo tường Akifan Khoa KB cấp cứu hồi sức cái 1 Bán chỉ định 
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Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

tích cực chống độc 

17  Tivi Samsung 29 inch 
Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 1 

Bán chỉ định 

18  
Máy lọc nước Solarhouse RO- 4.0 

G 

Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 1 

Bán chỉ định 

19  Ghế xoay  
Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 2 

Bán chỉ định 

20  
máy quét mã vạch data logoc 

QD2430 

Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 1 

Bán chỉ định 

21  Máy lọc nước Solarhouse RO-4.0G 
Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 
Cái 1 

Bán chỉ định 

22  Ghế tựa Hòa Phát 
Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 
Cái 5 

Bán chỉ định 

23  Tủ lạnh Sanyo 53 lít 
Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 
Cái 1 

Bán chỉ định 

24  Máy lọc nước Solarhouse RO-4.0G 
Khoa ngoại sản liên chuyên 

khoa 
Cái 1 

Bán chỉ định 

25  
Loa  tay XB-11S-Grandix 

Elecronic 
Trạm Y tế Sơn Trung cái 1 

Bán chỉ định 

26  
RadiroCas sette/ 

CD SONY CFD-SO3/S 
Trạm Y tế Sơn Trung cái 1 

Bán chỉ định 

27  Máy điều hòa Khoa xét nghiệm CĐHA Cái 1 Bán chỉ định 

28  Tủ lạnh Electrolux Khoa xét nghiệm CĐHA Cái 1 Bán chỉ định 

29  Ghế sắt màu xanh Phòng Điều Dưỡng Cái 5 Bán chỉ định 

30  Ghế xếp màu xanh Trạm Y tế Tô Hạp Cái 5 Bán chỉ định 

31  
Loa Phóng thanh cầm tay HC-

/XB7S 
Trạm Y tế Tô Hạp Cái 1 

Bán chỉ định 
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Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

32  Ghế Trạm Y tế Sơn Bình Cái 15 Bán chỉ định 

33  Ghế niệm xoay Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

34  
Máy thu hình tivi TCL 32 inch  - 

32B2820 (TCL) 
Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 

Bán chỉ định 

35  Ti vi Panasany Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

36  Đầu DVD+Amly+Micro Trạm Y tế Sơn Bình Bộ 1 Bán chỉ định 

37  Bộ tiêu lệnh chữa cháy Trạm Y tế Sơn Bình Bộ 1 Bán chỉ định 

38  Máy lưu điện Santak 500 Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

39  Ghế tựa bằng inox 
Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Cái 5 

Bán chỉ định 

40  Ghế xoay Phòng Tổ chức hành chính Cái 1 Bán chỉ định 

41  Tủ cấp đông Sanaky (Hỏng) Phòng Tổ chức hành chính Cái 1 Bán chỉ định 

42  
Tủ lạnh International Streamline 

200 lít 
Phòng Tổ chức hành chính Cái 1 

Bán chỉ định 

43  CPU máy tính Jetket computer Case Phòng Tổ chức hành chính Cái 1 Bán chỉ định 

44  Bình chữa cháy 35kg Phòng Tổ chức hành chính Bình 1 Bán chỉ định 

45  Ghế xoay Phòng Tổ chức hành chính Cái 1 Bán chỉ định 

46  Máy fax Panasonic Phòng Tổ chức hành chính Cái 1 Bán chỉ định 

47  Bình oxy  Phòng Tổ chức hành chính Cái 2 Bán chỉ định 

48  Bình oxy  Phòng Tổ chức hành chính Cái 1 Bán chỉ định 

49  
Bình ắc quy máy phát điên 12V-

100AH 
Phòng Tổ chức hành chính Cái 1 

Bán chỉ định 

50  Điện thoại Phòng Tổ chức hành chính Cái 1 Bán chỉ định 

51  Máy phát điện UNFPA Phòng Tổ chức hành chính Cái 1 Bán chỉ định 

52  Bộ lưu điện UPS Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

53  Ghế gấp Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 5 Bán chỉ định 

54  Máy lưu điện Santak 500 Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 
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Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

55  Bộ Lưu điện Santak 500VA Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

56  ti vi panasonic Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

57  bộ lưu điện 50VA Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

58  bộ lưu điện UPS Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

59  casets Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

60  loa phòng thanh cầm tay Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

61  Bộ lưu điện UPS Phòng Tài chính kế toán Cái 2 Bán chỉ định 

62  Bộ lưu điện UPS Phòng Tài chính kế toán Cái 2 Bán chỉ định 

63  Ghế tựa mạ inox Phòng Tài chính kế toán Cái 3 Bán chỉ định 

64  Bình nấu nước điện Phòng Tài chính kế toán Cái 1 Bán chỉ định 

65  Ghế xếp thép xi mạ inox Phòng Tài chính kế toán Cái 4 Bán chỉ định 

66  Máy thu hình ti vi 32in B2820 Trạm y tế Ba Cụm Nam Cái 1 Bán chỉ định 

67  Dù che bệnh nhân Trạm Y tế Thành Sơn Cái 1 Bán chỉ định 

68  Máy Casset Trạm Y tế Thành Sơn Cái 1 Bán chỉ định 

69  Thùng đựng nước Trạm Y tế Sơn Bình Cái 2 Bán chỉ định 

70  Bồn I nox Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

Tổng cộng   116  
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Phụ lục 2 

DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ VĂN PHÒNG MÁY TÍNH 

Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hình thức xử lý 

1  Máy vi tính Dell 19 inch E1916H Khoa dược TTB-VTYT Cái 1 Bán chỉ định 

2  CPU Máy tính 
Khoa KB cấp cứu hồi sức tích 

cực chống độc 
cái 1 

Bán chỉ định 

3  Máy vi tính DELL 
Khoa KB cấp cứu hồi sức tích 

cực chống độc 
cái 4 

Bán chỉ định 

4  
Máy vi tính CMS+ CPU SP 

Khoa nhi chăm sóc sức khỏe 

sinh sản 
Cái 1 

Bán chỉ định 

5  
Bộ Lưu điện UPS Santaka 

 TG500 AV 
Trạm Y tế Sơn Trung Bộ 1 

Bán chỉ định 

6  Máy  vi tính ARCHTEX+ CPU+UPS Trạm Y tế Sơn Trung cái  1 Bán chỉ định 

7  Máy in  Trạm Y tế Sơn Trung cái  1 Bán chỉ định 

8  Máy vi tính Trạm Y tế Sơn Trung cái  1 Bán chỉ định 

9  Bộ lưu điện  Trạm Y tế Sơn Trung cái  1 Bán chỉ định 

10  Máy in laser ML Samsung Phòng Điều Dưỡng cái 1 Bán chỉ định 

11  
Bộ  máy tính BENQ + máy in Canon 

LBP3050  
Trạm Y tế Tô Hạp Cái 1 

Bán chỉ định 
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Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hình thức xử lý 

12  Máy in canon LBP 2900 Trạm Y tế Tô Hạp Cái 1 Bán chỉ định 

13  Máy vi tính để bàn  (BenQ) Trạm Y tế Sơn Bình Bộ 1 Bán chỉ định 

14  Máy in Brother 
Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Cái 1 

Bán chỉ định 

15  Máy in Samsung M2020W Phòng Tổ chức hành chính Cái 1 Bán chỉ định 

16  

Máy tính nguyên chiếc Delloptiplex 

3040MT màn hình + chuột, bàn 

phím,viettell 

Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 

Bán chỉ định 

17  Máy vi tính + CPU Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

18  Máy in Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

19  UPS Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

20  
Bộ máy vi tính VSP + Màn hình LCD 

LC-Power 
Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 

Bán chỉ định 

21  CPU Máy vi tính AsusH81 Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

22  Bộ máy vi tính LG Phòng Tài chính kế toán Cái 1 Bán chỉ định 

23  Máy in Canon LBP251DW Phòng Tài chính kế toán Cái 1 Bán chỉ định 

24  Máy in HP laser 2015P Phòng Tài chính kế toán Cái 1 Bán chỉ định 

25  Hộp mực máy in Samsung Phòng Tài chính kế toán Cái 2 Bán chỉ định 
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Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Hình thức xử lý 

26  Bộ máy vi tính LG 20 inch + máy in Trạm y tế Ba Cụm Nam Bộ 1 Bán chỉ định 

27  Máy Vi Tính Dell 19i in E1916 H Trạm Y tế Thành Sơn Bộ 1 Bán chỉ định 

28  Máy In  HP lasejet p1102 Trạm Y tế Thành Sơn Cái 1 Bán chỉ định 

Tổng cộng     
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Phụ lục 3 

DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ CHUYÊN MÔN 

Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

1  Máy SPO2 kẹp tay Khoa Nội YHCT-PHCN Cái 1 Bán chỉ định 

2  Máy đo HA điện tử Omron Khoa Nội YHCT-PHCN Cái 1 Bán chỉ định 

3  Cân người lớn Khoa Nội YHCT-PHCN Cái 1 Bán chỉ định 

4  Máy châm cứu VN Khoa Nội YHCT-PHCN Cái 1 Bán chỉ định 

5  Máy châm cứu  4 dây Khoa Nội YHCT-PHCN Cái 2 Bán chỉ định 

6  Bình phong vách ngăn Khoa Nội YHCT-PHCN Cái 1 Bán chỉ định 

7  Ống nghe tim phổi Khoa Nội YHCT-PHCN Cái 2 Bán chỉ định 

8  Máy điện châm 4 dây Khoa Nội YHCT-PHCN Cái 1 Bán chỉ định 

9  Máy điện châm 5 dây Khoa Nội YHCT-PHCN Cái 1 Bán chỉ định 

10  Máy xông khí dung Khoa Nội YHCT-PHCN Cái 1 Bán chỉ định 

11  Đồng hồ oxy Khoa TN-KSNK Cái 1 Bán chỉ định 

12  Xe đẩy oxy Khoa TN-KSNK Cái 1 Bán chỉ định 

13  Xe đẩy inox 2 tầng không hộc Khoa TN-KSNK cái 1 Bán chỉ định 

14  Tủ đầu giường inox Khoa TN-KSNK cái 5 Bán chỉ định 

15  Ống nghe tim phổi Khoa TN-KSNK Cái 3 Bán chỉ định 

16  
Bóp bóng hô hấp trẻ em  

Phòng Khám ĐKKV Sơn 

Lâm 
Cái 

1 

Bán chỉ định 

17  
Huyết áp người lớn  

Phòng Khám ĐKKV Sơn 

Lâm 
Cái 

2 

Bán chỉ định 

18  
Bơm hút Karman 

Phòng Khám ĐKKV Sơn 

Lâm 
Cái 

1 

Bán chỉ định 

19  
Nhiệt kế thủy ngân  

Phòng Khám ĐKKV Sơn 

Lâm 
Cái 

20 

Bán chỉ định 

20  Mặt nạ hồi sức sơ sinh  Phòng Khám ĐKKV Sơn Cái 3 Bán chỉ định 
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Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

Lâm 

21  
Huyêt áp người lớn  

Phòng Khám ĐKKV Sơn 

Lâm 
Cái 

2 

Bán chỉ định 

22  
 Khay đựng dụng cụ 

Phòng Khám ĐKKV Sơn 

Lâm 
Cái 

7 

Bán chỉ định 

23  
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán 

Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 

2 

Bán chỉ định 

24  Máy đo huyết áp bắp tay OMRON HEM -

7120 

Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 

1 

Bán chỉ định 

25  
Nhiệt kế 42 độ 

Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 

20 

Bán chỉ định 

26  
Máy do huyết áp trẻ em 

Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 

1 

Bán chỉ định 

27  
Ống nghe 

Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 

2 

Bán chỉ định 

28  
Cân người lớn có thước đo 

Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 

1 

Bán chỉ định 

29  
Máy Xông khí dung 

Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 

1 

Bán chỉ định 

30  
Máy rửa dạ dày 

Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 

1 

Bán chỉ định 

31  
Máy Rửa dạ dày 

Khoa KB cấp cứu hồi sức 

tích cực chống độc 
cái 

1 

Bán chỉ định 

32  

Bộ đỡ đẻ thường 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Bộ 6 

Bán chỉ định 

33  

Phẫu tích không mấu 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 6 

Bán chỉ định 
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Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

34  

Kiềm kẹp kim 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 6 

Bán chỉ định 

35  

Kéo đầu tù 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 6 

Bán chỉ định 

36  

Kocher 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 12 

Bán chỉ định 

37  

Xe đẩy máy monitoring sản khoa 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

38  

Khay hạt đậu inox nhỏ 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

39  

Bàn để dụng cụ 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

40  

Bóp bóng sơ sinh 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

41  

Xay đẩy dụng cụ inox 2 tầng 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

42  

Bô dẹt inox 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

43  

Ông nghe tim phổi 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 2 

Bán chỉ định 

44  

Xe tiêm có hộc 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

45  

Mỏ vịt bé 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 2 

Bán chỉ định 

46  

Mỏ vịt lớn 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

47  Máy hút dịch đờm giãi Khoa nhi chăm sóc sức Cái 1 Bán chỉ định 
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Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

khỏe sinh sản 

48  

Giuong BN Inox nâng đầu 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 4 

Bán chỉ định 

49  

Bàn hồi sức sơ sinh 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

50  

Giuong BN Inox có nệm nâng đầu 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 2 

Bán chỉ định 

51  

Xe đẩy inox 2 tầng 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

52  

Tủ đầu giường 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 7 

Bán chỉ định 

53  

Máy đo kèm ống nghe HA trẻ em 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 2 

Bán chỉ định 

54  

Gía treo đồ bệnh nhân 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

55  

Máy đo huyết áp 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

56  

Thanh đè lưỡi inox 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

57  

Máy đo huyết áp đồng hồ 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

58  

Ông nghe HA kế 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

59  

Máy hút đờm giãi 2 bình 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

60  

Máy hủy kim 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 
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Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

61  Nhiệt kế hồng ngoại đo trán và tai Jumper 

FR 300 

Khoa nhi chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Cái 1 

Bán chỉ định 

62  
kéo cong tù (bộ đại phẫu mổ tiêu hóa) 

Khoa ngoại sản liên chuyên 

khoa 
Cái 2 

Bán chỉ định 

63  
kéo nhọn thẳng( bộ đại phẫu mổ tiêu hóa) 

Khoa ngoại sản liên chuyên 

khoa 
Cái 2 

Bán chỉ định 

64  
kẹp tim (bộ mổ RT 22k) 

Khoa ngoại sản liên chuyên 

khoa 
cái 2 

Bán chỉ định 

65  
Máy SPO2 kẹp tay 

Khoa ngoại sản liên chuyên 

khoa 
Cái 1 

Bán chỉ định 

66  
Máy đo huyết áp trẻ em 

Khoa ngoại sản liên chuyên 

khoa 
Cái 1 

Bán chỉ định 

67  
Ống nghe tim phổi 

Khoa ngoại sản liên chuyên 

khoa 
Cái 1 

Bán chỉ định 

68  
Máy huyết áp người lớn 

Khoa ngoại sản liên chuyên 

khoa 
Cái 1 

Bán chỉ định 

69  Máy đo huyết áp tự động Omron Hem 

8712 

Khoa ngoại sản liên chuyên 

khoa 
Cái 1 

Bán chỉ định 

70  
chén chum(bộ mổ đẻ 24 k) 

Khoa ngoại sản liên chuyên 

khoa 
Cái 1 

Bán chỉ định 

71  Kính hiểm vi  1 mắt  Trạm Y tế Sơn Trung Cái 1 Bán chỉ định 

72  Máy Doppler tim thai Trạm Y tế Sơn Trung Cái 1 Bán chỉ định 

73  Máy đo HA đồng hồ điện tử (BKLN) Trạm Y tế Sơn Trung cái 1 Bán chỉ định 

74  Micro Pipette  100-1000mcr Khoa xét nghiệm CĐHA Cái 1 Bán chỉ định 

75  Kính hiển vi Nikon 1 mắt Khoa xét nghiệm CĐHA Cái 1 Bán chỉ định 

76  Kẹp cổ tử cung Trạm Y tế Tô Hạp Cái 1 Bán chỉ định 
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Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

77  Hộp hấp bông gạc có nắp nhôm  26x18cm Trạm Y tế Tô Hạp Cái 1 Bán chỉ định 

78  Thước đo khung chậu   Trạm Y tế Tô Hạp Cái 1 Bán chỉ định 

79  Kéo cắt gạc thẳng đầu tù nhọn 17cm Trạm Y tế Tô Hạp Cái 1 Bán chỉ định 

80  panh khám mũi trẻ  em  Trạm Y tế Tô Hạp Cái 1 Bán chỉ định 

81  Kéo mổ đầu thẳng 18cm Trạm Y tế Tô Hạp Cái 1 Bán chỉ định 

82  Hộp nhôm có nắp 23x11x4cm Trạm Y tế Tô Hạp Cái 1 Bán chỉ định 

83  Thìa nạo tử cung Inox 260x8mm Trạm Y tế Tô Hạp Cái 1 Bán chỉ định 

84  Phẩu tích không mấu 16cm Trạm Y tế Tô Hạp Cái 1 Bán chỉ định 

85  Cán dao số 04 Trạm Y tế Tô Hạp Cái 2 Bán chỉ định 

86  Phẫu tích có mấu 16cm Trạm Y tế Tô Hạp cái 1 Bán chỉ định 

87  Cân sơ sinh Trạm Y tế Sơn Bình Cái 2 Bán chỉ định 

88  Hộp luộc dụng cụ (dầu) Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

89  Cân trẻ em Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

90  Mỏ vịt trung Trạm Y tế Sơn Bình Cái 2 Bán chỉ định 

91  Kéo đầu tù Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

92  Bô dẹt đái nữ tráng men Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

93  Búa phản xạ Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

94  Chậu tắm sơ sinh Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

95  Vịt đái nhựa Trạm Y tế Sơn Bình Cái 2 Bán chỉ định 

96  Đè lưỡi kim loại Trạm Y tế Sơn Bình Cái 3 Bán chỉ định 

97  Thước đo tử cung Trạm Y tế Sơn Bình Cái 2 Bán chỉ định 

98  Van vịt âm đạo bé Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

99  Van vịt âm đạo vừa Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

100  Đồng hồ bấm giây Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

101  Đè lưỡi Inox Trạm Y tế Sơn Bình Cái 6 Bán chỉ định 

102  Đè lưỡi Inox Trạm Y tế Sơn Bình Cái 6 Bán chỉ định 
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Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

103  Hộp luộc dụng cụ dài Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

104  Đèn bàn khám bệnh  Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

105  Giá treo dịch truyền Inox Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

106  Đèn Clar khám TMH Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

107  Kẹp cầm máu thẳng  Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

108  Kéo cắt tầng sinh môn  Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

109  Giường sắt bệnh nhân Trạm Y tế Sơn Bình Cái 2 Bán chỉ định 

110  Gía treo dịch truyền Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

111  Kính lúp Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

112  Bộ đổi điện máy đo huyết áp OMRON Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

113  Máy đo huyết áp điện tử OMRON Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

114  Máy đo huyết áp Trạm Y tế Sơn Bình Cái 1 Bán chỉ định 

115  
Freeze-tag(chỉ thị đông băng điện tử) 

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Cái 1 

Bán chỉ định 

116  
Bình phun hóa chất MR-8 

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Cái 5 

Bán chỉ định 

117  
Bình phun hóa chất MR-8 

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Cái 8 

Bán chỉ định 

118  
Bình phun hóa chất MR-8 

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Cái 3 

Bán chỉ định 

119  
Máy đo huyết áp người lớn đồng hồ 

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Cái 1 

Bán chỉ định 

120  
Chụp giầy nhựa 

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Thùng 1 

Bán chỉ định 

121  
Xô nhôm 

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Cái 2 

Bán chỉ định 
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Số  

TT 
Tên tài sản Nơi sử dụng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

122  
Thau nhôm 

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Cái 5 

Bán chỉ định 

123  
Máy phun xịt đa chức năng 

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Cái 1 

Bán chỉ định 

124  
Máy phun xịt đa chức năng 

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Cái 1 

Bán chỉ định 

125  
Máy phun MD 300 

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS 
Cái 1 

Bán chỉ định 

126  Bộ kim châm cứu Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Bộ 2 Bán chỉ định 

127  Túi  y tế thôn bản 2013 (gòm các chi tiết 

sau) 
 Trạm Y tế Ba Cụm Bắc  4 

Bán chỉ định 

128  Túi đựng dụng cụ(túi y tế thôn bản 2013) Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Cái 4 Bán chỉ định 

129  hộp đựng dụng cụ(túi y tế thôn bản 2013) Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Cái 4 Bán chỉ định 

130  đè lưỡi (túi y tế thôn bản 2013) Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Cái 12 Bán chỉ định 

131  nẹp xương chân tay inox(túi y tế thôn bản 

2013) 
Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Cái 5 

Bán chỉ định 

132  thước dây bảng vải(túi y tế thôn bản 

2013) 
Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Cái 4 

Bán chỉ định 

133  kéo thẳng mayo(túi y tế thôn bản 2013) Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Cái 4 Bán chỉ định 

134  kẹp phẫu tích 16 cm(túi y tế thôn bản 

2013) 
Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Cái 4 

Bán chỉ định 

135  kẹp cong Koche(túi y tế thôn bản 2013) Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Cái 4 Bán chỉ định 

136  Kẹp thẳng Koche(túi y tế thôn bản 2013) Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Cái 4 Bán chỉ định 

137  ống nghe(túi y tế thôn bản 2013) Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Cái 4 Bán chỉ định 

138  huyết áp kế (túi y tế thôn bản 2013) Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Cái 4 Bán chỉ định 

139  nhiệt kế (túi y tế thôn bản 2013) Trạm Y tế Ba Cụm Bắc Cái 8 Bán chỉ định 
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Tên tài sản Nơi sử dụng 
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vị 
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Số 

lượng 

Phương thức xử 

lý 

140  ống nghe bệnh (PCBL) Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

141  máy Dopple tim thai(DA SC) Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

142  Nhiệt kế điện tử Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

143  Ẩm kế có kiểm định Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

144  búa phản xạ (DCYTX unicef) Trạm Y tế Sơn Hiệp cái 1 Bán chỉ định 

145  Gía treo truyền dịch () Trạm y tế Ba Cụm Nam Cái 1 Bán chỉ định 

146  Ambu cấp cứu trẻ em Trạm y tế Ba Cụm Nam Cái 1 Bán chỉ định 

147  Ambu cấp cứu người lớn  Trạm y tế Ba Cụm Nam Cái 1 Bán chỉ định 

148  hộp nhôm có nắp 22x 10x4 cm Trạm y tế Ba Cụm Nam cái 3 Bán chỉ định 

149  Gía treo truyền dịch  Trạm y tế Ba Cụm Nam Cái 1 Bán chỉ định 

150  Kính hiển vi 1 mắt Trạm Y tế Thành Sơn Cái 1 Bán chỉ định 

151  Máy huyết áp người lớn + ống nghe Trạm Y tế Thành Sơn Bộ 2 Bán chỉ định 

152  Máy đo đường huyết Trạm Y tế Thành Sơn Cái 2 Bán chỉ định 

153  Máy đo huyết áp + cục sạc Trạm Y tế Thành Sơn Cái 1 Bán chỉ định 

154  Cân Trọng Lượng 120kg Trạm Y tế Thành Sơn Cái 1 Bán chỉ định 

Tổng cộng     364     
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Mẫu số 04-PĐK 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC 

KHÁNH SƠN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Đông Khánh Sơn, ngày ….. tháng 12 năm 2025 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN 

1. Tên đơn vị/cá nhân đăng ký mua: ........................................................... 

2. CMND/CCCD số: ………………………….ngày cấp ……………….. 

3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …….. 

ngày .............. 

Mã số thuế (nếu có): ..................................................................................... 

Đại diện bởi: …………………………., chức vụ: ....................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng số: ……………….. 

ngày ……………. 

4. Địa chỉ: ..................................................................................................... 

5. Tài sản đăng ký mua: ............................................................................ 

6. Mã số thông báo bán chỉ định: ............................................................... 

 Người đăng ký mua tài sản 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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